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THÔNG TƯ

Hướng dẫn xét cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh.

 

Căn cứ Luật Bảo vệsức khỏe nhân dân và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luậtnày;

Căn cứ Luật Doanhnghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Doanh

nghiệp,Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 03/2/2000 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;

Căn cứ Pháp lệnhHành nghề y, dược tư nhân và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi

hànhPháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân;

Bộ Y tế hướng dẫn việc xét cấp chứngchỉ hành nghề khám, chữa bệnh để đăng ký

kinh doanh dịch vụ khám, chữa bệnh nhưsau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.

Chứng chỉ hành nghềkhám, chữa bệnh theo quy định của Thông tư này là văn bản do Bộ Y tế, Sở Y tế

tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương (gọi chung là tỉnh) xem xét và cấp cho cá nhân

có đủ tiêu chuẩntrình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức và kinh nghiệm nghề

nghiệp để đăng kýkinh doanh dịch vụ khám, chữa bệnh (sau đây gọi là đăng ký dịch

vụ khám, chữabệnh) theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng

dẫn thi hànhLuật này.

Điều 2. Đối tượng được cấp chứng chỉhành nghề khám, chữa bệnh: Bác sĩ, dược sĩ

(đăng ký hành nghề xét nghiệm), cửnhân tốt nghiệp đại học về sinh học, hóa học, y

sĩ, trung học y.

Điều 3. Chứng chỉ hành nghề khám, chữabệnh chỉ cấp cho cá nhân, không cấp cho tổ

chức, mỗi cá nhân chỉ được cấp 1chứng chỉ và chỉ được dùng chứng chỉ này để

đăng ký dịch vụ khám, chữa bệnh tạimột địa điểm.

Người được cấp chứngchỉ hành nghề khám, chữa bệnh phải nộp lệ phí theo quy định hiện hành.
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Điều 4. Người có chứng chỉ hành nghềkhám, chữa bệnh không được chuyển

nhượng, cho người khác mượn, thuê hoặc sửdụng chứng chỉ để đăng ký dịch vụ

khám, chữa bệnh.

Chương II

TIÊU CHUẨN XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM, CHỮA BỆNH

Điều 5. Tiêu chuẩn chung:

1. Cá nhân muốn đượccấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh phải có đủ các tiêu chuẩn sau:

1.1. Phải có bằng tốtnghiệp tại các trường đại học y, dược, các trường đại học khác, các trường caođẳng,

trung học y và có đủ thời gian hành nghề theo quy định đối với từng loạihình hành nghề.

1 2. Phải có đạo đứcnghề nghiệp, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có đủ sức khỏe để hành

nghềkhám, chữa bệnh.

1.3. Hiểu biết về LuậtBảo vệ sức khỏe nhân dân, Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân và Nghị định

số46/CP ngày 06/8/1996 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chínhtrong lĩnh vực quản lý

nhà nước về y tế.

1.4. Hiểu biết 12 điềuquy định về y đức (ban hành kèm theo Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 6/1/996

củaBộ trưởng Bộ Y tế), Quy chế Bệnh viện (banhành kèm theo Quyết định số

1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế) Quy chế Quản lýchất

thải y tế (ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997của

Bộ trưởng Bộ Ytế).

1.5. Phải cam kết thựchiện các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên (điểm 1.3, 1.4), các quy định

vềchuyên môn kỹ thuật y tế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

2. Người đang bị kỷluật, bị xử lý vi phạm hành chính do vi phạm quy định về chuyên môn kỹ thuật ytế

hoặc do thiếu tinh thần trách nhiệm với người bệnh, người đang bị truy cứutrách nhiệm hình sự, bị kết án

tù nhưng chưa được xóa án hoặc bị tòa án kết ánvì vi phạm quy định về chuyên môn kỹ thuật y tế, thì

không được xét cấp chứngchỉ hành nghề khám, chữa bệnh.

Điều 6. Tiêu chuẩn cụ thể: Ngoài cáctiêu chuẩn chung quy định tại Điều 5 của Thông

tư này, người xin cấp chứng chỉhành nghề khám, chữa bệnh phải có các tiêu chuẩn

cụ thể sau:

1. Người xin cấp chứngchỉ hành nghề khám, chữa bệnh để đăng ký bệnh viện, đăng ký doanh nghiệp

làmdịch vụ khám, chữa bệnh phải là bác sĩ đa khoa hay chuyên khoa đã thực hành 5năm tại bệnh viện nhà

nước, bệnh viện ngoài công lập, bệnh viện có vốn đầu tưcủa nước ngoài.



2. Người xin cấp chứngchỉ hành nghề khám, chữa bệnh để cá nhân, hộ kinh doanh cá thể đăng ký dịch

vụkhám, chữa bệnh:

2.1. Phòng khám đakhoa:

Bác sĩ đa khoa haychuyên khoa đã thực hành 5 năm tại cơ sở khám, chữa bệnh hợp pháp.

2.2. Phòng khám nội:Bác sĩ đa khoa hay chuyên khoa nội đã thực hành 5 năm tại cơ sở khám, chữa

bệnhhợp pháp.

Ở các vùng núi cao, y sĩ đã thựchành 5 năm tại cơ sở khám, chữa bệnh hợp pháp

hay bác sĩ đã thực hành 3 năm tạicơ sở khám, chứa bệnh hợp pháp.

2.3. Phòng khám chuyênkhoa ngoại:

Bác sĩ chuyên khoangoại đã thực hành 5 năm tại cơ sở khám, chữa bệnh hợp pháp, trong đó có ítnhất 3

năm thực hành chuyên khoa ngoại.

2.4. Phòng khám chuyênkhoa phụ sản - Phòng kế hoạch hóa gia đình:

Bác sĩ chuyên. khoaphụ sản đã thực hành 5 nam tại cơ sở khám, chữa bệnh hợp pháp trong đó ít nhấtlà 3

năm chuyên khoa phụ sản.

Ở các vùng núi cao, y sĩ sản nhihay nữ hộ sinh từ trung học trở lên đã thực hành 5

năm chuyên khoa tại cơ sởkhám, chữa bệnh hợp pháp.

2.5. Phòng khám chuyênkhoa răng hàm mặt: Bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt đã thực hành 5 năm tại cơ

sởkhám, chữa bệnh hợp pháp trong đó có ít nhất là 3 năm chuyên khoa răng hàm mặt.

Ở các vùng núi cao, y sĩ chuyênkhoa răng hàm mặt, y sĩ răng trẻ em đã thực hành 5

năm tại cơ sở khám, chữabệnh hợp pháp hay bác sĩ chuyên khoa đã thực hành 3

năm chuyên khoa tại cơ sởkhám, chữa bệnh hợp pháp.

2.6. Phòng khám chuyênkhoa tai mũi họng: Bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng đã thực hành 5 năm tại cơ

sởkhám, chữa bệnh hợp pháp, trong đó ít nhất 3 năm thực hành chuyên khoa.

2.7. Phòng khám chuyênkhoa mắt: Bác sĩ chuyên khoa mắt, thực hành 5 năm tại cơ sở khám, chữa bệnh

hợppháp, trong đó có 3 năm thực hành chuyên khoa mắt.

Ở các vụng núi cao, y sĩ chuyênkhoa mắt có 5 năm thực hành chuyên khoa mắt tại

cơ sở khám, chữa bệnh hợp pháp.

2.8. Phòng chuyên khoagiải phẫu thẩm mỹ: Bác sĩ đã thực hành 5 năm tại cơ sở khám, chữa bệnh

hợppháp, trong đó ít nhất có 8 năm thực hành chuyên khoa phẫu thuật tạo hình haythẩm mỹ.

2.9. Phòng chuyên khoađiều dưỡng - phục hồi chức năng và vật lý trị liệu:


